8.3.2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo của từng ngành, nghề
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC:
Ngành/nghề: Công nghệ sinh học, bảo vệ thực vật, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao
- Xưởng thực hành: E5 phòng thực hành hóa lý

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Bàn thí nghiệm giữa nhà có kệ 12 mét 2dãy (Mã 4905)
	Cái
	1
	

	2 
	Máy ly tâm (Mã 4867)
	Cái
	1
	

	3 
	Tủ ấm điện tử (Mã 4889)
	Cái
	1
	

	4 
	Thiết bị máy cất nước 1 lần Merit (Mã 4875)
	Cái
	1
	

	5 
	Tủ cấy vi sinh (Mã 4890)
	Cái
	1
	

	6 
	Máy lắc Vortex SA8 (Mã 4903)
	Cái
	1
	

	7 
	Máy nghiên cứu khoa học đa năng Einstein (Mã 4888)
	Cái
	1
	

	8 
	Máy quang phổ Spectro SC (Mã 4868)
	Cái
	1
	

	9 
	Nồi hấp tiệt trùng 50L (Mã 4906)
	Cái
	1
	

	10 
	Tủ hút hóa chất (Mã 4869)
	Cái
	1
	

	11 
	Bộ chiết Sohlet 4 chỗ Beger (Mã 4865)
	Bộ
	1
	

	12 
	Bộ chưng cất đạm Slovenia (Mã 4866)
	Bộ
	1
	

	13 
	Cân phân tích điện tử 4 số lẻ ME204E (Mã 4876)
	Cái
	1
	

	14 
	Kính hiển vi 2 mắt, 100x, vật kính tiêu sắc B-292 (Mã 4877)
	Cái
	1
	

	15 
	Kính hiển vi 2 mắt, 100x, vật kính tiêu sắc B-292 (Mã 4878)
	Cái
	1
	

	16 
	Kính hiển vi 2 mắt, 100x, vật kính tiêu sắc B-292 (Mã 4879)
	Cái
	1
	

	17 
	Kính hiển vi 2 mắt, 100x, vật kính tiêu sắc B-292 (Mã 4880)
	Cái
	1
	

	18 
	Kính hiển vi 2 mắt, 100x, vật kính tiêu sắc B-292 (Mã 4881)
	Cái
	1
	

	19 
	Kính hiển vi soi nổi loại 2 mắt, đèn LED (Mã 4884)
	Cái
	1
	

	20 
	Máy khuấy từ gia nhiệt ARE (Mã 4885)
	Cái
	1
	

	21 
	Nồi hấp (Mã 4904)
	Cái
	1
	

	22 
	Tủ lạnh Toshiba (Mã 4908)
	Cái
	1
	

	23 
	Kính hiển vi (Mã 4882)
	Cái
	1
	

	24 
	Kính hiển vi (Mã 4883)
	Cái
	1
	

	25 
	Tủ kệ nhôm 1 hộc, 4 cánh, 8 tầng kính 1400x2500x4000 (Mã 4911)
	Cái
	1
	

	26 
	Tủ kệ nhôm 1 hộc, 4 cánh, 8 tầng kính 1400x2500x4000 (Mã 4910)
	Cái
	1
	

	27 
	Đế máy nước cất
	Cái
	1
	

	28 
	Bếp từ Supor (Mã 4897)
	Cái
	1
	

	29 
	Cối xay thịt tay
	Cái
	1
	

	30 
	Máy xay thịt (Mã 4900)
	Cái
	1
	

	31 
	Bếp hồng ngoại (Mã 4895)
	Cái
	1
	

	32 
	Cảm biến độ pH (Mã 4891)
	Cái
	1
	

	33 
	Cảm biến nhiệt độ chất lỏng (Mã 4892)
	Cái
	1
	

	34 
	Cảm biến nhiệt độ chất lỏng (Mã 4893)
	Cái
	1
	

	35 
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản Conatex Đức (gồm 1 Mirotom cầm tay và 1 dao cắt lát) (Mã 4902)
	Cái
	1
	

	36 
	Đĩa petri Duran Đức
	Cái
	50
	

	37 
	Lưới đen
	Mét
	200
	

	38 
	Ti vi TLC 55P737 (Mã 4913)
	Cái
	1
	

	39 
	Bàn thí nghiệm vật lý (Mã 4907)
	Cái
	1
	

	40 
	Tủ thuốc y tế nhôm kính 3 ngăn
	Cái
	1
	



- Xưởng thực hành: E4 phòng thực hành công nghệ thực phẩm

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Bàn thí nghiệm giữa nhà có kệ (Mã 4863)
	Cái
	1
	

	2 
	Bàn thí nghiệm giữa nhà có kệ (Mã 4864)
	Cái
	1
	

	3 
	Bệ thí nghiệm Hóa 24m (2 phòng) (Mã 3930)
	Cái
	1
	

	4 
	Máy Chiếu
	Cái
	1
	

	5 
	Tủ sấy (Mã 4870)
	Cái
	1
	

	6 
	Thiết bị sấy chân không (Mã 4909)
	Cái
	1
	

	7 
	Cân phân tích  Ohaus PA213 (Mã 3923)
	Cái
	1
	

	8 
	Máy đóng gói và hút chân không lọai công nghiệp DZ (Mã 4886)
	Cái
	1
	

	9 
	Máy đóng nút chai bán tự động SK 40 (Mã 4887)
	Cái
	1
	

	10 
	Máy đóng gói túi lọc trà TA-DGC02 (Mã 3922)
	Cái
	1
	

	11 
	Máy rang cà phê CBR-101 (Mã 3927)
	Cái
	1
	

	12 
	Máy xay cà phê KG521.M (Mã 3928)
	Cái
	1
	

	13 
	Tủ sấy mini 6 khay TA-TS (Mã 3929)
	Cái
	1
	

	14 
	Máy cất nước
	Cái
	1
	

	15 
	Bơm chân không (Mã 4872)
	Cái
	1
	

	16 
	Bộ trích ly chất béo 250ml-quickefit (Mã 4871)
	Bộ
	1
	

	17 
	Máy điều nhiệt (bếp cách thủy) (Mã 4873)
	Cái
	1
	

	18 
	Máy khuấy từ (Mã 4874)
	Cái
	1
	

	19 
	Tủ kệ nhôm 1 hộc, 4 cánh, 8 tầng kính 1400x2500x4000 (Mã 4912)
	Cái
	1
	

	20 
	Máy ép trái cây Panasonic (Mã 3924)
	Cái
	1
	

	21 
	Máy xay cháo
	Cái
	1
	

	22 
	Máy xay đậu nành (Mã 4899)
	Cái
	1
	

	23 
	Nồi áp suất lớn Living  Cook
	Cái
	1
	

	24 
	Nồi áp suất nhỏ Love Song
	Cái
	1
	

	25 
	Máy làm kem (Mã 4898)
	Cái
	1
	

	26 
	Nồi hấp philip (Mã 4901)
	Cái
	1
	

	27 
	Lò nướng Sanky VH-509S (Mã 3927)
	Cái
	1
	

	28 
	Máy làm sợi mì Philips HR2365 (Mã 3926)
	Cái
	1
	

	29 
	Nồi chiên Pensonic PDF-2201 (Mã 3928)
	Cái
	1
	

	30 
	Bộ bình định mức Duran Đức (1 bộ gồm các loại: 10ml, 20ml, 25ml, 50ml, 100ml, 200ml, 1000ml)
	Cái
	2
	

	31 
	Bộ buret Isolab Đức (1 bộ gồm các loại 10ml, 25ml, 50ml)
	Bộ
	2
	

	32 
	Bộ pipet Isolab Đức (1 bộ gồm các dung tích: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 25ml, 50m)
	Bộ
	2
	

	33 
	Máy xay trà VNS-2500 Shanqceng Trung Quốc (Mã 3425)
	Cái
	1
	

	34 
	Ti vi TLC 55P737 (Mã 4896)
	Cái
	1
	

	35 
	Tủ thuốc y tế nhôm kính 3 ngăn
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Phòng nuôi đông trùng hạ thảo

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy điều hòa
	Cái
	1
	

	2 
	Máy tạo ẩm Humidiffer
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng đa phương tiện-E3

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Nhà kính nilon Khoa nông nghiệp
	Cái
	1
	

	2 
	Smart Tivi Full HD 55 inches
	Cái
	1
	

	3 
	Màn hình tương tác thông minh 86 inches Naicoboard
	Cái
	1
	

	4 
	Tủ gỗ cá nhân
	Cái
	1
	

	5 
	Hệ thống nhỏ giọt Khoa Nông nghiệp
	Hệ thống
	1
	

	6 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	7 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	8 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	9 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	10 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	11 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	12 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	13 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	14 
	Bàn thí nghiệm
	Cái
	1
	

	15 
	Bình ngâm ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	16 
	Bình ngâm ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	17 
	Bộ cảm kế/ Multi meter
	Bộ
	1
	

	18 
	Bộ cảm kế/ Multi meter
	Bộ
	1
	

	19 
	Bộ cảm kế/ Multi meter
	Bộ
	1
	

	20 
	Bộ cảm kế/ Multi meter
	Bộ
	1
	

	21 
	Bộ cảm kế/ Multi meter
	Bộ
	1
	

	22 
	Bơm ly tâm/ Centri-fugal pump
	Cái
	1
	

	23 
	Cân điện tử để bàn
	Cái
	1
	

	24 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	25 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	26 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	27 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	28 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	29 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	30 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	31 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	32 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	33 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	34 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	35 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	36 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	37 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	38 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	39 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/ Buret
	Cái
	1
	

	40 
	Máy dò cáp ngầm
	Cái
	1
	

	41 
	Máy đo chất lượng nước
	Cái
	1
	

	42 
	Máy đo chất lượng nước
	Cái
	1
	

	43 
	Máy đo chất lượng nước
	Cái
	1
	

	44 
	Máy đo chất lượng nước
	Cái
	1
	

	45 
	Máy đo chất lượng nước
	Cái
	1
	

	46 
	Máy dò solenoit/ Solenoid locator
	Cái
	1
	

	47 
	Máy kinh vĩ / Theodo-lite
	Cái
	1
	

	48 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	49 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	50 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	51 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	52 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	53 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	54 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	55 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	56 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	57 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	58 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	59 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	60 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	61 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	62 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	63 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	64 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	65 
	Oat kế
	Cái
	1
	

	66 
	Thiết bị đo nước ngấm 2 vòng (Double ring infiltro-meter)
	Cái
	1
	

	67 
	Thiết bị đo sức căng/ Tensio-meters
	Cái
	1
	

	68 
	Xe vắt nước lau
	Cái
	1
	

	69 
	Máy tính để bàn
	Cái
	19
	

	70 
	Máy tính tay
	Cái
	18
	

	71 
	Bảng trượt Mositech SS03
	Cái
	1
	

	72 
	Bình thu nước/ Catch Cans
	Cái
	15
	

	73 
	Bộ đặt giờ/ Timer
	Bộ
	18
	

	74 
	Cốc đếm Coulter/ Counter
	Cái
	9
	

	75 
	Compa
	Cái
	18
	

	76 
	Ghế xoay
	Cái
	17
	

	77 
	Macro Cuvettes (Hộp)
	Cái
	1
	

	78 
	Macro Cuvettes (Hộp)
	Cái
	1
	

	79 
	Macro Cuvettes (Hộp)
	Cái
	1
	

	80 
	Macro Cuvettes (Hộp)
	Cái
	1
	

	81 
	Mền chống cháy
	Cái
	1
	

	82 
	Súng bấm giá
	Cái
	1
	

	83 
	Thước chia độ
	Cái
	18
	

	84 
	Thước đo góc (ê-ke)
	Cái
	18
	

	85 
	Thước mềm
	Cái
	18
	

	86 
	Tủ nhôm có kiếng  lùa
	Cái
	1
	

	87 
	Tủ thuốc y tế nhôm kính 3 ngăn
	Cái
	1
	


Xưởng thực hành: Xưởng bảo vệ thực vật-E1

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy đo độ ẩm đất (ẩm kế)
	Cái
	1
	

	2
	Kính lúp (kính hiển vi soi nổi) độ phóng đại 20X, 40X
	Cái
	1
	

	3
	Kính lúp (kính hiển vi soi nổi) độ phóng đại 20X, 40X
	Cái
	1
	

	4
	Kính lúp để bàn, gương chữ nhật
	Cái
	11
	

	5
	Kính hiển vi quang học
	Cái
	1
	

	6
	Bình phun thuốc bằng điện
	Cái
	1
	

	7
	Máy bơm thuốc trừ sâu
	Cái
	1
	

	8
	Máy bơm thuốc trừ sâu
	Cái
	1
	

	9
	Bàn giáo viên
	Cái
	1
	

	10
	Hộp đựng mẫu côn trùng
	Cái
	30
	

	11
	Mô hình giải phẫu côn trùng
	Cái
	4
	

	12
	Máy chiếu vật thể
	Cái
	1
	

	13
	Smart Tivi Full HD 55 inches
	Cái
	1
	

	14
	Máy đo pH để bàn
	Cái
	1
	

	15
	Máy kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu
	Cái
	1
	

	16
	Kính hiển vi có gắn camera + Kính hiển vi ba mắt
	Cái
	1
	

	17
	Máy đếm khuẩn lạc
	Cái
	1
	

	18
	Máy đo độ ẩm hạt giống
	Cái
	1
	



- Xưởng thực hành: Xưởng công nghệ sinh học-D5

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bộ đặt giờ / (Timer)
	Bộ
	1
	

	2
	Bộ đặt giờ / (Timer)
	Bộ
	1
	

	3
	Bộ đặt giờ / (Timer)
	Bộ
	1
	

	4
	Lò vi sóng
	Cái
	1
	

	5
	Tủ Nhôm kính nhỏ
	Cái
	1
	

	6
	Tủ Nhôm kính 1.4m
	Cái
	1
	

	7
	Tủ Nhôm kính 1.75m
	Cái
	1
	

	8
	Tủ Nhôm kính 1.75m
	Cái
	1
	

	9
	Micropipet
	Cái
	1
	

	10
	Tủ Nhôm kính 1.75m
	Cái
	1
	

	11
	Cốc đếm Coulter Counter có nắp đậy
	Cái
	9
	

	12
	Dao tỉa (parking knives)
	Cái
	9
	

	13
	Kệ để giầy dép chuyên dụng
	Cái
	1
	

	14
	Ghế đôn Inox (20 CÁI)
	Cái
	20
	

	15
	Màn chiếu cố định Apollo
	Cái
	1
	

	16
	Mền chống cháy
	Cái
	1
	

	17
	Smart Tivi Full HD 55 inches
	Cái
	1
	

	18
	Tủ bảo quản hóa chất
	Cái
	1
	

	19
	Tủ sấy
	Cái
	1
	

	20
	Máy tính xách tay
	Cái
	1
	

	21
	Bể điều nhiệt
	Cái
	1
	

	22
	Máy điện di ngang
	Cái
	1
	

	23
	Máy ly tâm tốc độ cao
	Cái
	1
	

	24
	Máy PCR (nhân gen)
	Cái
	1
	

	25
	Pipetman ( 8chiếc với các thể tích khác nhau/bộ )
	Cái
	1
	

	26
	Pipetman ( 8chiếc với các thể tích khác nhau/bộ )
	Cái
	1
	

	27
	Tủ cấy (Buồng thao tác) PCR
	Cái
	1
	

	28
	Máy đọc Elisa
	Cái
	1
	

	29
	Máy ly tâm lạnh
	Cái
	1
	

	30
	Máy rửa Elisa
	Cái
	1
	

	31
	Cân điện tử phân tích
	Cái
	1
	

	32
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	33
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	34
	Cân điện tử để bàn
	Cái
	1
	

	35
	Bộ di điện
	Bộ
	1
	

	36
	Bộ di điện
	Bộ
	1
	

	37
	Bộ di điện
	Bộ
	1
	

	38
	Bộ di điện
	Bộ
	1
	

	39
	Bộ di điện
	Bộ
	1
	

	40
	Bộ di điện
	Bộ
	1
	

	41
	Bộ điện di Protein
	Bộ
	1
	

	42
	Máy li tâm loại nhỏ
	Cái
	1
	

	43
	Bể rửa dụng cụ siêu âm
	Cái
	1
	

	44
	Bình khí Hydrogen (H2) và đồng hồ điều áp
	Cái
	1
	

	45
	Bình khí Hydrogen (H2) và đồng hồ điều áp
	Cái
	1
	

	46
	Bình khí Nitrogen (N2) và đồng hồ điều áp
	Cái
	1
	

	47
	Bình khí Nitrogen (N2) và đồng hồ điều áp
	Cái
	1
	

	48
	Bộ chiết pha rắn 12 vị trí
	Bộ
	1
	

	49
	Bộ chiết QUECHERS
	Bộ
	1
	

	50
	Bộ chiết tách DNA (DNA Extraction Kit)
	Bộ
	1
	

	51
	Bộ di điện
	Bộ
	1
	

	52
	Bộ di điện
	Bộ
	1
	

	53
	Bộ điện di Protein
	Bộ
	1
	

	54
	Bộ lọc nước thẩm thấu ngược/Reveres Osmosis
	Bộ
	1
	

	55
	Coplin Jar
	Bộ
	1
	

	56
	Coplin Jar
	Bộ
	1
	

	57
	Coplin Jar
	Bộ
	1
	

	58
	Coplin Jar
	Bộ
	1
	

	59
	Đĩa sắc ký lớp mỏng ( Bộ 25 cái)
	Cái
	1
	

	60
	Hệ thống chụp ảnh Gel (Gel imaging system)
	Hệ thống
	1
	

	61
	Hệ thống sắc ký khí với máy dò ion hoá ngọn lửa (FID Detector)
	Hệ thống
	1
	

	62
	Hệ thống sắc ký lỏng
	Hệ thống
	1
	

	63
	Hộp đèn / Light Box
	Cái
	1
	

	64
	Máy cô bốc hơi dung môi bằng khí nitrogen
	Cái
	1
	

	65
	Máy cô quay chân không
	Cái
	1
	

	66
	Máy li tâm loại nhỏ
	Cái
	1
	

	67
	Máy nghiền mẫu
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng nuôi cấy mô thực vật-D4

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Tủ kính Inox (D2.0m; R0.4m; C1.8m) (Mã 4839)
	Cái
	1
	

	2 
	Tủ cấy thổi đứng
	Cái
	1
	

	3 
	Kính hiển vi huỳnh quang loại 3 mắt, vật kính IOS, nguồn sáng huỳnh quang LED với bộ lọc B&G.
	Cái
	1
	

	4 
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	

	5 
	Cân phân tích
	Cái
	1
	

	6 
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	

	7 
	Tủ cấy An Toàn Sinh học Class II
	Cái
	1
	

	8 
	Máy đo ánh sáng bức xạ hoạt động quang hợp
	Cái
	1
	

	9 
	Máy đo chất diệp lục cầm tay
	Cái
	1
	

	10 
	Cân điện tử Satorius (Mã 4844)
	Cái
	1
	

	11 
	Kính hiển vi (Model: MBL 2000) (Mã 4845)
	Cái
	1
	

	12 
	Nồi hấp tiệt trùng Sturdy Đài Loan (Mã 4846)
	Cái
	1
	

	13 
	Tủ cấy vi sinh: Labculture Class II, Type A2 (Mã 4847)
	Cái
	1
	

	14 
	Máy hút ẩm HD-45BE (Mã 4840)
	Cái
	1
	

	15 
	Máy hút ẩm HD-45BE (Mã 4841)
	Cái
	1
	

	16 
	Máy khuấy đũa LH (Mã 4842)
	Cái
	1
	

	17 
	Tủ cấy an toàn sinh học cấp 2 (Mã 4843)
	Cái
	1
	

	18 
	Pipet tự động 0.1microlit (Mã 4848)
	Cái
	1
	

	19 
	Pipet tự động 5 microlit (Mã 4849)
	Cái
	1
	

	20 
	Bếp từ (Mã 4851)
	Cái
	1
	

	21 
	Bàn xếp Inox (Mã 4850)
	Cái
	1
	

	22 
	Khay hấp 2 tầng
	Cái
	1
	

	23 
	Tủ lạnh Sanyo (Mã 4862)
	Cái
	1
	

	24 
	Bộ dụng cụ nuôi cấy Trung Quốc (bao gồm: kẹp nuôi cấy mô, Cán dao, Lưỡi dao, Hộp nhiệt thanh trùng)
	Bộ
	5
	

	25 
	Bộ tiệt trùng nhanh dụng cụ S150D
	Bộ
	4
	

	26 
	Đế lót cấy mô TA-DLCM
	Cái
	50
	

	27 
	Kính lúp để bàn có đèn led MA1006F Pro'skit (Mã 4852-4855,3921)
	Cái
	5
	

	28 
	Máy đo cường độ ánh sáng 401025 Extech Đài loan (Mã 4860 - 4861)
	Cái
	2
	

	29 
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm 445703 Extech Trung Quốc (Mã 4856)
	Cái
	1
	

	30 
	Máy đo PH cầm tay PH100 Extech (Mã 4857)
	Cái
	1
	

	31 
	Nhiệt ẩm kế treo tường TH101E Anymetre Trung Quốc (Mã 4858,4859)
	Cái
	2
	

	32 
	Kính lúp để bàn, gương chữ nhật
	Cái
	1
	

	33 
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	

	34 
	Tủ Nhôm kính 1.44m
	Cái
	1
	

	35 
	Tủ Nhôm kính nhỏ
	Cái
	1
	

	36 
	Súng bấm giá
	Cái
	1
	

	37 
	Dàn đèn huỳnh quang
	Cái
	5
	

	38 
	Ghế đôn Inox (20 CÁI)
	Cái
	20
	

	39 
	Tủ Nhôm
	Cái
	1
	

	40 
	Tủ Nhôm (Mã 4607)
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng thực hành hóa sinh-D2

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Smart Tivi
	Cái
	1
	

	2 
	Tủ cất trữ chất lỏng dễ cháy
	Cái
	1
	

	3 
	Tủ đựng các chất lỏng dễ ăn mòn
	Cái
	1
	

	4 
	Tủ đựng các chất lỏng dễ ăn mòn
	Cái
	1
	

	5 
	Cân kỹ thuật 2 số lẻ
	Cái
	1
	

	6 
	Cân kỹ thuật 2 số lẻ
	Cái
	1
	

	7 
	Máy đo pH để bàn
	Cái
	1
	

	8 
	Máy  lắc Vortex
	Cái
	1
	

	9 
	Máy ly tâm thường
	Cái
	1
	

	10 
	Máy đo pH để bàn
	Cái
	1
	

	11 
	Bộ quả cân để hiệu chỉnh
	Bộ
	1
	

	12 
	Bộ quả cân để hiệu chỉnh
	Bộ
	1
	

	13 
	Cân điện tử phân tích
	Cái
	1
	

	14 
	Đèn Bunsen
	Cái
	1
	

	15 
	Đèn Bunsen
	Cái
	1
	

	16 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	17 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	18 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	19 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	20 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	21 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	22 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	23 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	24 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	25 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	26 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	27 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	28 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	29 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	30 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	31 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	32 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	33 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	34 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	35 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	36 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	37 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	38 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	39 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	40 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	41 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	42 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	43 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	44 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	45 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	46 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	47 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	48 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	49 
	Máy đo nhiệt độ – mV – pH
	Cái
	1
	

	50 
	Máy đo quang phổ 7100
	Cái
	1
	

	51 
	Máy đo quang phổ 7100
	Cái
	1
	

	52 
	Máy đo quang phổ 7100
	Cái
	1
	

	53 
	Máy đo quang phổ 7100
	Cái
	1
	

	54 
	Máy đo quang phổ 7600
	Cái
	1
	

	55 
	Máy khuấy gia từ nhiệt (Mã 4767)
	Cái
	1
	

	56 
	Máy khuấy gia từ nhiệt (Mã 4768)
	Cái
	1
	

	57 
	Máy khuấy gia từ nhiệt (Mã 4769)
	Cái
	1
	

	58 
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1
	

	59 
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1
	

	60 
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1
	

	61 
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1
	

	62 
	Máy làm đá
	Cái
	1
	

	63 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	64 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	65 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	66 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	67 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	68 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	69 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	70 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	71 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	72 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	73 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	74 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	75 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	76 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	77 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	78 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	79 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	80 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	81 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	82 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	83 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	84 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	85 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	86 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	87 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	88 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	89 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	90 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	91 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	92 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	6
	

	93 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	94 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	95 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	96 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	97 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	98 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	99 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	100 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	101 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	102 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	103 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	104 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	105 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	106 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	107 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	108 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	109 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	110 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	111 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	112 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	113 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	114 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	115 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	116 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	117 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	118 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	119 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	120 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	121 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	122 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	123 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	124 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	125 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	126 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	127 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	128 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	129 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	130 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	131 
	Micropipettes Size: 5 – 50μl
	Cái
	1
	

	132 
	Ống cấp khí đốt cho đèn Bunsen
	Cái
	1
	

	133 
	Ống cấp khí đốt cho đèn Bunsen
	Cái
	1
	

	134 
	Ống cấp khí đốt cho đèn Bunsen
	Cái
	1
	

	135 
	Ống cấp khí đốt cho đèn Bunsen
	Cái
	1
	

	136 
	Dispenser
	Cái
	1
	

	137 
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1
	

	138 
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1
	

	139 
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1
	

	140 
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1
	

	141 
	Giá đựng Micropipette
	Cái
	23
	

	142 
	Tủ Nhôm kính 1.75m
	Cái
	3
	

	143 
	Máy in nhãn
	Cái
	1
	

	144 
	Bảng từ viết bút lông HQ
	Cái
	1
	

	145 
	Bình định mức 200ml
	Cái
	20
	

	146 
	Bình hút, cỡ lớn -Aspirator Bottle
	Cái
	25
	

	147 
	Bình tam giác có nhánh
	Cái
	25
	

	148 
	Burette
	Cái
	25
	

	149 
	Bộ xử lý tràn hóa chất phòng thí nghiệm
	Bộ
	2
	

	150 
	Ghế đôn Inox (40 CÁI)
	Cái
	40
	

	151 
	Giá đỡ Burette / Retort Stand
	Cái
	25
	

	152 
	Van cấp khí đốt
	Cái
	1
	

	153 
	Van cấp khí đốt
	Cái
	1
	



- Xưởng thực hành: Xưởng thực hành vi sinh-D1

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Tủ sấy thăng hoa
	Cái
	1
	

	2 
	Màn hình tương tác thông minh 86 inches Naicoboard
	Cái
	1
	

	3 
	Tủ cấy vi sinh
	Cái
	1
	

	4 
	Tủ bảo quản mẫu
	Cái
	1
	

	5 
	Tủ cất trữ chất lỏng dễ cháy
	Cái
	1
	

	6 
	Tủ đựng dụng cụ
	Cái
	1
	

	7 
	Kính hiển vi 3 mắt, 1000X, vật kính tiêu sắc.
	Cái
	1
	

	8 
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	

	9 
	Kính hiển vi
	Cái
	1
	

	10 
	Tủ cấy vi sinh
	Cái
	1
	

	11 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	12 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	13 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	14 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	15 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	16 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	17 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	18 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	19 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	20 
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	1
	

	21 
	Cân điện tử phân tích
	Cái
	1
	

	22 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	23 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	24 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	25 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	26 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	27 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	28 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	29 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	30 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	31 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	32 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	33 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	34 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	35 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	36 
	Kính hiển vi hai thị kính
	Cái
	1
	

	37 
	Máy đo quang phổ 7100
	Cái
	1
	

	38 
	Máy đo quang phổ 7100
	Cái
	1
	

	39 
	Máy đo quang phổ 7600
	Cái
	1
	

	40 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	41 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	42 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	43 
	Micro-pipettes. Size: 100 – 1000μl.
	Cái
	1
	

	44 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	45 
	Micropipettes  Size: 20 – 200μl
	Cái
	1
	

	46 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	47 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	48 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	49 
	Micropipettes Size: 0.5 – 10μl
	Cái
	1
	

	50 
	Tủ ấm 30°C và 37°C
	Cái
	1
	

	51 
	Tủ hút gió
	Cái
	1
	

	52 
	Máy đếm khuẩn lạc
	Cái
	1
	

	53 
	Máy đếm khuẩn lạc
	Cái
	1
	

	54 
	Bộ gel Visual Violet™
	Bộ
	1
	

	55 
	Tủ ấm lắc
	Cái
	1
	

	56 
	Cân kỹ thuật
	Cái
	3
	

	57 
	Ti vi TLC 55P737
	Cái
	1
	

	58 
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	

	59 
	Tủ Nhôm kính 1.75m
	Cái
	1
	

	60 
	Tủ Nhôm kính 1.75m
	Cái
	1
	

	61 
	Bàn giáo viên gỗ ghép
	Cái
	1
	

	62 
	Bảng từ 1,2m*4m
	Cái
	1
	

	63 
	Lò vi sóng
	Cái
	1
	

	64 
	Bảng trượt Mositech SS03
	Cái
	1
	

	65 
	Bảng phụ di động
	Cái
	1
	

	66 
	Bảng từ viết bút lông HQ
	Cái
	1
	

	67 
	Buồng đếm haemocytometer
	Cái
	24
	

	68 
	Dao tỉa (parking knives)
	Cái
	9
	

	69 
	Dụng cụ phân phối xà bông rửa tay
	Cái
	1
	

	70 
	Dụng cụ rửa ống Pipet/Burette
	Cái
	5
	

	71 
	Ghế đôn Inox
	Cái
	40
	

	72 
	Giá đỡ lam kính nhuộm màu
	Cái
	25
	

	73 
	Kính bảo hộ chống trượt
	Cái
	25
	

	74 
	Kính đậy huyết cầu kế
	Cái
	25
	

	75 
	Mền chống cháy
	Cái
	1
	

	76 
	Ống hút Pipet-Pipette Teat
	Cái
	50
	

	77 
	Phễu Buchner
	Cái
	25
	







































